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TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ  SINH – LÝ – HÓA                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 





 Nhà Bè, ngày 30 tháng 09 năm 2020                                                 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2020 – 2021
THÔNG TIN CÁ NHÂN 
         Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Duyên                            Nam/Nữ: Nữ 
         Ngày tháng năm sinh: 01/01/1968
         Trình độ chuyên môn: Đại học

                   Ngành: Sư phạm Sinh học

         Năm tốt nghiệp: 2000



        Năm vào ngành: 1989


Nhiệm vụ được phân công:  
+ Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
          + Chủ nhiệm lớp: 9A6



+ Dạy lớp: Môn Sinh học lớp  giảng dạy môn Sinh học K9 (1( 6), 8 (1,2), bồi dưỡng học sinh giỏi

- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động của trường THCS Hiệp Phước, Kế hoạch hoạt động chuyên môn của Tổ Sinh – Lý – Hóa năm học 2020 – 2021;


- Căn cứ tình hình thực tế, tôi xây dựng kế hoạch hoạt động của bản thân trong năm học 2020 – 2021 như sau:
I. Đặc điểm tình hình 

  1. Nhà trường


  1.1 Thuận lợi – Cơ hội


Ban giám hiệu luôn quan tâm về mọi mặt như đáp ứng các nhu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Nhà trường đã trang bị kịp thời sách giáo khoa, sách giáo viên và các cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.

Nhà trường có sự chỉ đạo kịp thời về chuyên môn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn qua hoạt động dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và luôn tạo điều kiện cho giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. 

Nhà trường và các tổ chức, cá nhân luôn giúp đỡ hỗ trợ nhiều suất học bổng, quà tặng giúp học sinh vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong học tập và cuộc sống.

1.2 Khó khăn – Thách thức


Trang thiết nhà trường chưa đủ (ít phòng công nghệ thông tin) nên việc đẩy mạnh việc ứng dụng cho học sinh chưa đảm bảo hết các lớp.
 Đa số học sinh, gia đình chưa có máy vi tính nên ảnh hưởng nhiều đến việc định hướng cho các em tự học. 

Sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương có nhiều thay đổi đã tác động rất lớn đến tư tưởng, thái độ học tập của các em. 

2. Bản thân

2.1 Thuận lợi – Cơ hội

Nhiệt tình công tác, có trách nhiệm trong công việc, được phân công đúng chuyên môn dạy các lớp.

Bản thân tích lũy được một số kinh nghiệm qua các năm công tác cũng như luôn nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ và học hỏi từ đồng nghiệp.



Luôn giữ gìn, gắn kết tập thể, góp phần xây dựng môi trường sư phạm thân thiện.
       Nhiều phụ huynh quan tâm động viên, nhắc nhở các em học tập.


2.2 Khó khăn – Thách thức
Trình độ học sinh không đồng đều trong cùng khối lớp, khả năng tư duy chậm, ít sáng tạo nên rất vất vả khi tiếp thu kiến thức mới.
Một số học sinh còn chưa ngoan, ỷ lại, chưa có tinh thần tự giác học tập.

Một số ít phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con em mình, thiếu sự hợp tác đồng bộ với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.



II. NỘI DUNG


1. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống

Tích cực học tập các nghị quyết của Đảng các cấp, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị để có lập trường kiên định, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Chấp hành nghiêm các chính sách pháp luật của nhà nước và vận động gia đình, người thân cùng làm theo, chấp hành mọi sự phân công của lãnh đạo, tự giác trong công tác. Tiếp tục học tập và làm theo  tư tưởng  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chấp hành tốt các quy chế của ngành, quy định của nhà trường.

Quan hệ tốt với  đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và học sinh.
Nghiêm túc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


2. Công tác tham gia phong trào



2.1 Nhiệm vụ


  Tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do Sở giáo dục, công đoàn ngành và nhà trường tổ chức.
Đảm bảo dự các buổi sinh hoạt đoàn thể, các buổi lễ, hội trong năm (khai giảng, sơ kết, tổng kết, tri ân, 20/11, Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, Mừng Đảng-mừng xuân...).
Tham gia các hoạt động ngoại khóa


  Luôn giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trong lớp học, tạo cảnh quan thiên nhiên, cây xanh trong lớp, trường.



2.2 Chỉ tiêu


- 100 % học sinh được tham gia học tập và các hoạt động khác. 

- 100%  thực hiện các buổi tham gia xây dựng, giữ gìn cảnh quan trường học.


     - 100% tham gia tuyên truyền về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.



2.3 Biện pháp thực hiện

- Tìm hiểu, nghiên cứu các công văn hướng dẫn, chỉ thị, các văn bản về việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động



- Nghiên cứu kỹ các kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động của các đoàn thể



3. Công tác chuyên môn



3.1 Nhiệm vụ: là giáo viên dạy các lớp khối 9 (1( 6), khối 8 (1,2)  

· Thực hiện chương trình
Thực hiện theo đúng phân phối chương trình khung của Bộ Giáo dục, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng. Chú ý nội dung giảm tải.
Thực hiện đúng kế hoạch hoạt động chung của trường, của tổ.
· Thực hiện quy chế chuyên môn
   Bảo đảm ngày công, không vắng trễ, thời gian lên lớp đúng giờ nghiêm túc.
   Soạn, giảng, chấm, sửa bài, điểm số đầy đủ, đúng tiến độchính xác, kịp thời 
   Lên lịch báo giảng vào cuối tuần để chuẩn bị cho tuần tiếp theo.

· Hồ sơ sổ sách: Bảo đảm đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.
· Quản lý lớp tốt, tích cực tham gia thao giảng, dự giờ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi từ đồng nghiệp.
· Phụ đạo học sinh yếu kém: đúng theo sự phân công của tổ.



3.2 Chỉ tiêu


-  99,7% HS lớp dạy lên lớp thẳng. 



3.3 Biện pháp thực hiện


- Thường xuyên dự giờ, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để có cách dạy dễ hiểu, đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo kiến thức đầy đủ, học sinh làm bài tốt đạt kết quả cao nhất.



- Luôn quan tâm đến tâm tư, tình cảm của học sinh, tham gia phụ đạo học sinh yếu, kém, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy của tổ.



4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục


4.1 Nhiệm vụ


- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt của động giáo dục. 



- Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém đối với bộ môn phụ trách đạt kết quả cao.


- Sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, phù hợp với đối tượng học sinh.  Ngôn ngữ truyền đạt dễ hiểu, diễn đạt các từ ngữ khoa học trong sách giáo khoa, trong tài liệu theo các ngôn ngữ mà học sinh thường dùng. 



- Phân loại HS, áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp với từng loại học sinh.


    - Thiết kế các đề kiểm tra theo chuẩn KTKN, độ khó, dễ tương đương với nhận thức của học sinh theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.



- Chọn lọc, phân loại HS ngay từ đầu năm học để thực hiện bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém theo kế hoạch của nhà trường.



- Đổi mới các hình thức kiểm tra đánh giá để hướng tới sự phát triển năng lực của học sinh, coi trọng đánh giá để giúp đỡ động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em về phương pháp học và tiến trình học tập.


- Các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên giáo viên đều xây dựng ma trận đề kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng quy định trong chương trình.


- Xây dựng ngân hàng đề với các câu hỏi kiểm tra đánh giá đa dạng, nhiều câu hỏi mở có sự liên hệ kiến thức thực tế nhằm đánh giá được năng lực học sinh.


4.2 Chỉ tiêu


- 100%  giáo án soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng, pháp huy tính tích cực của học sinh


- Tham gia 100% số buổi tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi. 



- 99,7%  HS được phụ đạo  đạt học lực trung bình trở lên.



- Chất lượng bộ môn cuối năm: Giỏi: 15%, Khá: 50%, TB: 34,7%, Yếu: 0.3%



4.3 Biện pháp thực hiện


- Nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực từ các tài liệu.



- Nghiên cứu kĩ chuẩn kiến thức kĩ năng, quy trình ra đề kiểm tra.



- Tìm đọc các tài liệu về bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu kém.



- Có kế hoạch cụ thể, mang tính khả thi.



- Tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 



- Tham khảo ý kiến giáo viên cùng chuyên môn trong và ngoài trường.

  
 
- Tăng cường tính tự học, tự nghiên cứu khai thác tài liệu tham khảo, những phương pháp giảng dạy mới để cập nhật vào bài dạy của mình thêm sinh động và hiệu quả.



5. Nề nếp sinh hoạt chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ


5.1 Nhiệm vụ

- Đảm bảo ngày giờ công việc, không bỏ giờ bỏ lớp.


- Tham gia sinh hoạt chuyên môn, họp tổ, nhóm theo định kỳ hàng tháng.

- Tham gia thao giảng, rút kinh nghiệm đánh giá giờ dạy.


- Lập kế hoạch giảng dạy cụ thể, chi tiết, khả thi.


- Giảng dạy theo kế hoạch, nội dung bài soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Có đầy đủ các loại hồ sơ giáo án theo qui định và có chất lượng tốt.



5.2 Chỉ tiêu

- Đảm bảo 100% ngày giờ công. Tham gia 100% số buổi sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn do tổ chuyên môn trường, huyện hoặc nhà trường tổ chức


- Thực hiện dạy 1 tiết theo hình thức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

- Tham gia 100% dự giờ thao giảng, rút kinh nghiệm bài dạy.


- Đầy đủ các loại hồ sơ giáo án và xếp loại tốt trong các đợt kiểm tra.



5.3 Biện pháp thực hiện

- Luôn nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm khi được phân công nhiệm vụ.

- Tham khảo các kế hoạch giảng dạy của đồng nghiệp.


- Nghiên cứu kĩ về các công văn quy định về giáo án, chuẩn kiến thức kĩ năng. .


- Thực hiện nghiêm túc mọi nề nếp chuyên môn, đảm bảo thời gian. 


- Thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đúng thời gian qui định


- Có đầy đủ giáo án, giáo án soạn đúng phân phối chương trình, theo phương pháp đổi mới, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và theo giảm tải. 
     
- Luôn sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh từ đó rút ra những phương pháp phù hợp hiệu quả nhất.                       


- Học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, thông qua những tiết dự giờ, chuyên đề, họp nhóm chuyên môn… để nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn để giảng dạy tốt.                                                                    


6. Công tác chủ nhiệm, kiêm nhiệm
      
6.1 Nhiệm vụ: là giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6, tổ trưởng chuyên môn.


* Chủ nhiệm


- Xây dựng tập thể học sinh đoàn kết, tiến bộ, có ý thức tự giác trong học tập. 


- Luôn quan tâm, sâu sát và gắn kết với giáo viên bộ môn, phụ huynh học sinh trong việc rèn luyện đạo đức, quản lý các mặt hoạt động học tập của học sinh.



* Công tác quản lý tổ: 


- Xây dựng tập thể luôn đoàn kết, có sự thống nhất trong các mặt hoạt động.



- Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ngoại khóa, trải nghiệm. Tham gia đầy đủ các hội thi do Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục tổ chức. 
 

- Kết quả chuyên môn: đạt hiệu quả và các chỉ tiêu đề ra. 


6.2 Chỉ tiêu



* Công tác chủ nhiệm



- Duy trì sĩ số: 100% (37/37)


- Hoàn thành TN.THCS: 100% (37/37)


- Xếp loại: Học lực: Giỏi: 29 hs; Khá: 8 hs. Hạnh kiểm: Tốt: 37 hs


* Công tác quản lý tổ


Chất lượng giảng dạy theo bình quân chung 3 năm.


+ Môn Sinh: tỷ lệ trên trung bình: 99,6% (khối 6,8); 99,7% (khối 7); 99,9% (khối 9). Toàn trường: 99,7%.



+ Môn Lý: tỷ lệ trên trung bình: 96,5% (khối 6); 96,8% (khối 7,9); 96,5% (khối 8). Toàn trường: 97%.



+ Môn Hóa: tỷ lệ trên trung bình: 91,5% (khối 8), 94,5% (khối 9). Toàn trường: 93%.


6.3 Biện pháp thực hiện


* Chủ nhiệm


 Học tập



- Xây dựng đôi bạn học tập cùng tiến ngay từ đầu năm.



- Khen thưởng, động viên học sinh có nhiều tiến bộ, đóng góp tích cực cho lớp.
 

- Kiểm tra, nhắc nhở, uốn nắn những học sinh hay vi phạm, chưa nỗ lực.

 

- Liên hệ thường xuyên với phụ huynh học sinh qua sổ liên lạc điện tử, qua trao đổi trực tiếp, mạng zalo.



Hạnh kiểm


- Giáo dục học sinh biết tôn trọng, lễ phép với thầy cô và người lớn


- Nhắc nhở học sinh hằng tuần về việc thực hiện nội quy trường, lớp



- Giáo dục đạo đức, ý thức tự học, tự rèn và các hành vi chuẩn mực của học sinh.


* Công tác quản lý tổ



Tích cực đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả để giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém.


Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.


Xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, cụ thể cho từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.


Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi tăng cường đầu tư cho bài dạy; cập nhật, tra cứu thông tin, tham khảo một số đề thi học sinh giỏi cấp Thành phố của một số tỉnh thành khác; tăng cường rèn kỹ năng thực hành cho học sinh.


7. Thực hiện chuyên đề, ngoại khóa, sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tự làm đồ dùng dạy học


7.1 Nhiệm vụ


Nghiên cứu các chuyên đề trong dạy học, dạy học theo chuyên đề đạt hiệu quả cao. 



Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn và áp dụng các chuyên đề vào giảng dạy thực tế.


Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.


Tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo ngoài trường, nghiên cứu khoa học, tham quan ngoại khóa…


7.2 Chỉ tiêu


Tham gia 100% số buổi sinh hoạt chuyên đề.



Tham gia viết và áp dụng SKKN.



7.3 Biện pháp thực hiện:



Nghiên cứu tài liệu, tham khảo từ đồng nghiệp.


    Tự nghiên cứu các chuyên đề và phương pháp dạy học đổi mới của đồng nghiệp


Tích cực hướng dẫn cho học sinh tham gia các hoạt động “Dạy học theo chủ đề tích hợp”, “ Phương pháp giảng dạy Stem”, “ Hoạt động trải nghiệm”, “Ngoại khóa”.


8. Công tác bồi dưỡng thường xuyên


8.1 Nhiệm vụ
- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng tập trung do Sở, Phòng Giáo dục tổ chức.
- Tự bồi dưỡng theo các nội dung kiến thức quy định.


b) Chỉ tiêu:

- Lên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

- Phấn đấu bồi dưỡng thường xuyên theo đúng qui định.

- Tham gia 100% các buổi bồi dưỡng tập trung SGD tổ chức, nhà trường tổ chức.


c) Biện pháp thực hiện:



  - Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cụ thể và thực hiện nghiêm túc.

           - Luôn học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ thực tế giảng dạy trên lớp.

9. Công tác khác: 

10. Các chi tiêu phấn đấu của bản thân trong năm học 2020 – 2021


- Danh hiệu thi đua cá nhân:
Lao động tiên tiến




- Kết quả thi giáo viên giỏi cấp trường: Giỏi








- Kết quả thao giảng cụm:



- Khác:



- Chất lượng giảng dạy:



   Chỉ tiêu phấn đấu: Giỏi: 10%, Khá: 20%, TB: 65%, Yếu: 5%,  Kém: 0%



- Kết quả xếp loại lớp chủ nhiệm:







- Số lượng học sinh đạt giải: 
2.5.  Kế hoạch  hoạt động cụ thể
	Tháng/Tuần
	Nội dung thực hiện
	Bổ sung

	09/2020
	Tuần 1

7/9 - 12/9
	· Chuẩn bị hồ sơ sổ sách: chuyên môn, chủ nhiệm

· Nhận lớp chủ nhiệm 9a6
· Nhận lớp dạy k9 (1(6), 8a1, 8a2 

· Giảng dạy theo phân phối chương trình khung
+ Khối 8: Bài mở đầu - Cấu tạo cơ thể người 

+ Khối 9: Menden và di truyền học. Lai một cặp TT
· Bồi dưỡng HSG cấp trường. 
	

	
	Tuần 2

14/9 - 19/9 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Tế bào + Mô 

+ Khối 9: Lai một cặp tính trạng (tt). Lai hai cặp TT

· Bồi dưỡng HSG cấp trường.
	

	
	Tuần 3

21/9 – 26/9 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Thực hành: Quan sát tế bào và mô + Phản xạ

+ Khối 9: Lai hai cặp tính trạng (tt) + Bài tập chương I 
· Bồi dưỡng HSG cấp trường. 
	

	
	Tuần 4

28/9 - 3/10 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Bộ xương + Cấu tạo và tính chất của xương

+ Khối 9:. Nhiễm sắc thể + Nguyên phân 
· Kiểm tra 15p lớp 8,9
· Bồi dưỡng HSG cấp trường.
	

	10/2020
	Tuần 5

5/10 - 10/10 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8:Cấu tạo và tính chất của cơ+Hoạt động của cơ

+ Khối 9: Giảm phân + Phát sinh giao tử và thụ tinh
· Bồi dưỡng HSG cấp trường. 

· Dự thao giảng trường
	

	
	Tuần 6

12/10 - 17/10 
	· Giảng dạy theo PPCT khung

+ Khối 8: Tiến hóa hệ vận động – vệ sinh hệ vận động 

                TH: Tập băng bó cho người bị gãy xương

+ Khối 9:  Cơ chế xác định giới tính

                 Di truyền liên kết

· Bồi dưỡng HSG cấp trường.
	

	
	Tuần 7

19/10 - 24/10 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Máu và môi trường trong cơ thể

                 Bạch cầu và miễn dịch 

+ Khối 9: Thực hành: Quan sát hình thái NST + ADN       
- Kiểm tra 15p lớp 8,9

- Bồi dưỡng HSG cấp trường. Phụ đạo học sinh yếu 
- Họp chuyên môn huyện 
	

	
	Tuần 8

26/10 - 31/10 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Đông máu và nguyên tắc truyền máu 

                Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết 

+ Khối 9: ADN và bản chất của gen
                Mối quan hệ giữa gen và ARN
- Bồi dưỡng HSG cấp trường. Phụ đạo học sinh yếu 
- Họp chuyên môn Huyện  
	

	11/2020


	Tuần 9
2/11 - 7/11 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Tim và mạch máu. Vận chuyển máu qua hệ mạch – vệ sinh hệ tuần hoàn 

+ Khối 9: Protein + Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
· Bồi dưỡng HSG cấp trường. Phụ đạo học sinh yếu 
· Dự thao giảng trường 
	

	
	Tuần 10

9/11 -14/11 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+Khối 8: Thực hành: Sơ cứu cầm máu. Kiểm tra 1 tiết 

+ Khối 9: Ôn tập kiểm tra 1 tiết. Kiểm tra 1 tiết 

· Bồi dưỡng HSG cấp trường.

· Soạn đề cương HKI 
	

	
	Tuần 11

16/11 - 21/11 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Hô hấp và các cơ quan hô hấp 

                 Hoạt động hô hấp 
+ Khối 9: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
                 Đột biến gen. 
 - Họp chuyên môn huyện. 

 - Bồi dưỡng HSG cấp trường. Phụ đạo học sinh yếu 
	

	
	Tuần 12

23/11 - 28/11 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Vệ sinh hô hấp.

                 Thực hành: Hô hấp nhân tạo 

+ Khối 9: Đột biến cấu trúc NST
                 Đột biến số lượng NST 

- Kiểm tra 15p lớp 8,9. 

- Bồi dưỡng HSG cấp trường. Phụ đạo học sinh yếu 
	

	
	Tuần 13

30/11 -5/12 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

                 Tiêu hóa ở khoang miệng (Thực hiện tiết dạy có sử dụng PPGD STEM) 

+ Khối 9: Đột biến số lượng NST (tt). Thường biến. 
· Bồi dưỡng HSG cấp trường. Dò bài học sinh yếu 
· Họp chuyên môn Huyện 
	

	12/2020
	Tuần 14

7/12 -12/12 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: TH: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong …
                 Tiêu hóa ở dạ dày                  

+ Khối 9: TH: Quan sát 1 số đột biến

                        Quan sát 1 số thường biến

· Bồi dưỡng HSG cấp trường.
· Kiểm tra 15p khối 7,8. Dự thao giảng trường 

· Hỗ trợ lễ kỉ niệm 20/11 
	

	
	Tuần 15

14/12 -19/12 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Ôn tập kiểm tra học kì I
+ Khối 9: Thực hành: Quan sát 1 số thường biến   

                Phương pháp nghiên cứu di truyền người

· Bồi dưỡng HSG cấp trường.
	

	
	Tuần 16

21/12 - 26/12 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Kiểm tra học kỳ I
+ Khối 9: Kiểm tra học kỳ I
· Bồi dưỡng HSG cấp trường.

- Họp chuyên môn huyện 
	

	
	Tuần 17

28/12-2/1/2021
	· Giảng dạy theo PPCTK
· Chuẩn bị các biểu mẫu báo cáo

+ Khối 8: Hấp thụ chất dinh dưỡng 

+ Khối 9: Bệnh và tật di truyền ở người 

                Di truyền học với con người
	

	01/2021
	Tuần 18

4/1 -9/1 
	· Bồi dưỡng HSG thi cấp Thành phố (nếu có)
+ Khối 8: Vệ sinh hệ tiêu hóa + Trao đổi chất  

+ Khối 9: Di truyền học với con người 

               Công nghệ tế bào 

- Báo cáo sơ kết Học kì I 
	

	
	Tuần 19

11/1 -16/1 
	· Giảng dạy theo PPCT, bắt đầu chương trình HKII
· Bồi dưỡng HSG cấp trường. Thi HSG cấp huyện

+ Khối 8: Chuyển hóa. Thân nhiệt 

+ Khối 9: Công nghệ gen

               Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần. 

· Hoàn tất các loại hồ sơ sổ sách theo quy định
	

	
	Tuần 20

18/1 - 23/1 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Vitamin và muối khoáng 

         Tiêu chuẩn ăn uống và nguyên tắc lập khẩu phần 

+ Khối 9: Ưu thế lai 

          Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống

· Bồi dưỡng HSG cấp huyện (nếu có)
· Họp chuyên môn Huyện  
	

	
	Tuần 21

25/1 - 30/1 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu 
                Bài tiết nước tiểu 
+ Khối 9: Môi trường và các nhân tố sinh thái 
               Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống SV
· Bồi dưỡng HSG cấp trường (nếu có)
	

	02/2021
	Tuần 22
 1/2 - 6/2
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8:  Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

                  Cấu tạo và chức năng của da 

+ Khối 9: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên ĐSSV
               Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật 

· Bồi dưỡng HSG cấp huyện thi cấp thành phố (nếu có)
	

	
	Tuần 23
8/2 – 16/2
	· Nghỉ tết Âm lịch 
	

	
	Tuần 24
 17/2 – 20/2 
	· Giảng dạy theo PPCT khung

+ Khối 8: Vệ sinh da. Giới thiệu chung hệ thần kinh

          Thực hành: Tìm hiểu chức năng của tủy sống   

+ Khối 9: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và NTST   
- Bồi dưỡng HSG cấp huyện thi cấp thành phố(nếu có). 
	

	
	Tuần 25
22/2 - 27/2 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Dây thần kinh tủy

               Trụ não, tiểu não, não trung gian 

+ Khối 9: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và NTST

                Quần thể người + Quần thể sinh vật 
	

	03/2021
	Tuần 26
1/3 - 6/3 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Đại não. Hệ thần kinh sinh dưỡng 
+ Khối 9: Quần xã sinh vật + Hệ sinh thái        

· Kiểm tra 15p khối 8,9   

· Bồi dưỡng HSG vòng 2 cấp trường (nếu có).
- Hỗ trợ đoàn thể tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng xuân 
	

	
	Tuần 27
8/3 - 13/3 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Cơ quan phân tích thị giác. Vệ sinh mắt               

+ Khối 9: Thực hành: Hệ sinh thái

- Tham gia các hoạt động nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ
- Bồi dưỡng HSG cấp huyện thi cấp thành phố (nếu có).
	

	
	Tuần 28
15/3 - 20/3 
	· Giảng dạy theo PPCTK

+ Khối 8,9: Ôn tập kiểm tra 1 tiết

                    Kiểm tra 1 tiết
- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học
	

	04/2021
	Tuần 29
22/3 - 27/3 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Cơ quan phân tích thính giác 

                Phản xạ có điều kiện, phản xạ KĐK 
+ Khối 9: Tác động của con người đối với môi trường
                Ô nhiễm môi trường: Dạy học theo dự án 
· Kiểm tra 15p khối 8,9   

- Họp chuyên môn huyện 
· Bồi dưỡng HSG cấp trường (nếu có).
	

	
	Tuần 30
29/3 - 3/4 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người 

                 Vệ sinh hệ thần kinh

+ Khối 9: Ô nhiễm môi trường

Thực hành: Tìm hiểu môi trường: tiết học ngoài nhà trường   
· Soạn đề cương HKII K 8+9
· Họp chuyên môn Huyện 
	

	
	Tuần 31
5/4 - 10/4 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: : Giới thiệu chung tuyến nội tiết 

                Tuyến yên, tuyến giáp 
+ Khối 9: Thực hành: Tìm hiểu ô nhiễm môi trường
                 Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên                  

· Kiểm tra 15p khối 8,9 

- Thực hiện tiết học trải nghiệm tại khu nông nghiệp Công nghệ cao Củ Chi cho HS khối 9. 
- Họp chuyên môn cấp trường.
	

	
	Tuần 32
12/4 - 17/4 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Kiểm tra học kỳ II

+ Khối 9: Kiểm tra học kỳ II
- Phụ đạo học sinh yếu
	

	05/2021
	Tuần 33
19/4 - 24/4 
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Tuyến tụy, tuyến trên thận

           Tuyến sinh dục

+ Khối 9: Khôi phục MT và giữ gìn thiên nhiên…

Bảo vệ đa dạng môi trường

· Họp chuyên môn Huyện   
	

	
	Tuần 34
03/5 - 08/5
	· Giảng dạy theo PPCT khung
+ Khối 8: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động tuyến nội tiết. Cơ quan sinh dục nam 

+ Khối 9: Luật bảo vệ môi trường + Thực hành

· Kiểm tra 15p khối 8
	

	
	Tuần 35
10/5 - 15/5
	· Giảng dạy theo PPCT khung
 + Khối 8: Cơ quan sinh dục nữ

Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai

+ Khối 9:  Khôi phục MT và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

· Họp chuyên môn cấp trường
	

	
	Tuần 36
17/5 - 22/5
	· Giảng dạy theo PPCT khung

· Tăng cường phụ đạo học sinh yếu

+ Khối 8: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

               Các bệnh lây truyền qua đường tình dục- 

+ Khối 9: Tổng kết chương trình

· Chuẩn bị các biểu mẫu báo cáo 
	

	
	Tuần 37

24/5 - 29/5
	· Giảng dạy theo PPCT khung

  + Khối 8, 9: Ôn tập

- Hoàn tất báo cáo bộ môn, báo cáo trực tuyến 

· Hoàn tất các loại hồ sơ sổ sách theo quy định
	


1. Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2020 – 2021
3.1. Chất lượng giảng dạy 

	MÔN
	CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT
	XẾP LOẠI KHÁ GIỎI BỘ MÔN
	  SỐ HS LƯU BAN

	
	TRÊN TB
	DƯỚI TB
	
	

	SINH
	99,7%
	0,3%
	78,5%
	Không


 3.2. Chỉ tiêu thi đua
 3.2.1. Học sinh giỏi 

 + Cấp Thành phố: 01                     
  + Cấp Huyện: 3 

 3.2.2. Chỉ tiêu 

- Đăng kí danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
- Chỉ tiêu trung bình môn: 99,7 %
- Lớp chủ nhiệm: Lên lớp thẳng 100%
- Xếp loại hạnh kiểm Khá - Tốt: 100%
- Duy trì sĩ số 100%
 3.2.3. Biện pháp
- Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
- Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm.
- Tham gia tích cực các phong trào đoàn thể.
                 Hiệu trưởng
                               Người lập kế hoạch 

                                                                                              Nguyễn Thị Minh Duyên                                                      


